BỘ MÔN TOÁN HỌC – LỚP 6
ĐỀ ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CÓ ĐÁP ÁN
CHƯƠNG I: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
BÀI 1: TẬP HỢP
————————————————————————————————————————
Tài liệu này tổng hợp 10 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn bám sát chương trình Toán lớp 6, Bài 1: Tập hợp (Kết nối tri thức với cuộc sống). Bộ câu hỏi được chia theo các cấp độ nhận thức (Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng) nhằm giúp học sinh tự ôn tập củng cố kiến thức lý thuyết về tập hợp, các kí hiệu thuộc/không thuộc, hai cách mô tả tập hợp, và phân biệt tập số tự nhiên N và N*.
PHẦN I. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1 (Nhận biết): Trong các cách viết tập hợp sau đây, cách viết nào là đúng quy cách toán học?
A = [1; 2; 3; 4]
A = (1; 2; 3; 4)
A = 1; 2; 3; 4
A = {1; 2; 3; 4}
Câu 2 (Nhận biết): Cho tập hợp B = {2; 3; 4; 5}. Chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau:
2 ∈ B
5 ∈ B
1 ∉ B
6 ∈ B
Câu 3 (Nhận biết): Tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10 được viết dưới dạng liệt kê phần tử là:
A = {6; 7; 8; 9}
A = {5; 6; 7; 8; 9}
A = {6; 7; 8; 9; 10}
A = {6; 7; 8}
Câu 4 (Nhận biết): Viết tập hợp P các chữ cái khác nhau trong cụm từ tiếng Việt: "HOC SINH". Cách viết nào sau đây là đúng?
P = {H; O; C; S; I; N; H}
P = {H; O; C; S; I; N}
P = {H; C; S; I; N}
P = {H; O; C; H; I; N}
Câu 5 (Thông hiểu): Cho tập hợp A = {16; 17; 18; 19}. Cách mô tả nào sau đây chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp A là đúng?
A = {x ∈ ℕ | 15 < x < 19}
A = {x ∈ ℕ | 15 < x < 20}
A = {x ∈ ℕ | 16 < x < 20}
A = {x ∈ ℕ | 15 < x ≤ 20}
Câu 6 (Thông hiểu): Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng ký hiệu thích hợp trong các phát biểu sau: "5 ? M" và "9 ? M":
5 ∈ M và 9 ∉ M
5 ∉ M và 9 ∈ M
5 ∈ M và 9 ∈ M
5 ∉ M và 9 ∉ M
Câu 7 (Thông hiểu): Viết tập hợp B = {x ∈ ℕ* | x < 5} bằng cách liệt kê các phần tử của chúng. Kết quả đúng là:
B = {0; 1; 2; 3; 4}
B = {1; 2; 3; 4}
B = {1; 2; 3; 4; 5}
B = {0; 1; 2; 3; 4; 5}
Câu 8 (Thông hiểu): Cho tập hợp U = {x ∈ ℕ | x chia hết cho 3}. Trong các số sau đây: 3; 5; 6; 0; 7, nhóm các số nào đều thuộc tập hợp U?
3; 5; 6
3; 6; 7
3; 6; 0
5; 7; 0
Câu 9 (Vận dụng): Khi mô tả tập hợp L các chữ cái trong cụm từ "NHA TRANG" bằng cách liệt kê các phần tử, bạn Nam viết: L = {N; H; A; T; R; A; N; G}. Tại sao cách viết này của bạn Nam bị coi là sai quy tắc toán học?
Vì bạn Nam viết thiếu một số chữ cái cần thiết.
Vì phần tử 'A' và phần tử 'N' được lặp lại 2 lần.
Vì các phần tử phải được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Vì giữa các phần tử phải ngăn cách bằng dấu phẩy thay vì dấu chấm phẩy.
Câu 10 (Vận dụng): Hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh được gọi là các hành tinh (Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương, Hải vương tinh). Gọi S là tập hợp các hành tinh của Hệ Mặt Trời. Khẳng định nào sau đây là đúng?
Trái Đất ∈ S
Mặt Trời ∈ S
Trái Đất ∉ S
Mặt Trăng ∈ S


PHẦN II. BẢNG ĐÁP ÁN NHANH
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	A
	B
	B
	B
	B
	C
	B
	A



PHẦN III. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Chọn D
Hướng dẫn giải: Theo quy cách viết tập hợp tiêu chuẩn trong Toán 6, các phần tử của tập hợp phải được đặt trong dấu ngoặc nhọn { } và được ngăn cách bởi dấu chấm phẩy ';' (hoặc dấu phẩy ','). Các dấu ngoặc vuông [ ], ngoặc đơn ( ) hoặc việc không sử dụng dấu ngoặc đều là sai quy chuẩn.
Câu 2: Chọn D
Hướng dẫn giải: Tập hợp B gồm các số {2; 3; 4; 5}. Do đó, các khẳng định 2 ∈ B, 5 ∈ B và 1 ∉ B đều là các phát biểu đúng. Khẳng định 6 ∈ B là sai vì số 6 không nằm trong tập hợp B.
Câu 3: Chọn A
Hướng dẫn giải: Các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10 bao gồm: 6, 7, 8, 9. Cách viết liệt kê phần tử đúng của tập hợp này là A = {6; 7; 8; 9}.
Câu 4: Chọn B
Hướng dẫn giải: Khi viết một tập hợp các chữ cái, theo quy tắc: mỗi phần tử chỉ được liệt kê một lần và thứ tự liệt kê là tùy ý. Trong cụm từ "HOC SINH", chữ cái 'H' xuất hiện hai lần nhưng trong tập hợp chỉ được viết một lần. Các chữ cái khác nhau là H, O, C, S, I, N. Do đó, cách viết đúng là P = {H; O; C; S; I; N}.
Câu 5: Chọn B
Hướng dẫn giải: Các số trong tập hợp A = {16; 17; 18; 19} là các số tự nhiên lớn hơn 15 và nhỏ hơn 20. Do đó, tính chất đặc trưng chỉ ra đúng cho các phần tử này là {x ∈ ℕ | 15 < x < 20}. Phương án D có chứa điều kiện x ≤ 20, điều này có nghĩa tập hợp sẽ bao gồm cả số 20 (A = {16; 17; 18; 19; 20}), như vậy là không chính xác.
Câu 6: Chọn B
Hướng dẫn giải: Tập hợp M gồm các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10 nên M = {7; 8; 9}. Số 5 không thuộc tập M (5 ∉ M) và số 9 thuộc tập M (9 ∈ M). Vậy đáp án là 5 ∉ M và 9 ∈ M.
Câu 7: Chọn B
Hướng dẫn giải: Ký hiệu ℕ* đại diện cho tập hợp các số tự nhiên khác 0, nghĩa là ℕ* = {1; 2; 3; 4; ...}. Các phần tử thuộc ℕ* nhỏ hơn 5 là 1, 2, 3, 4. Lưu ý tập hợp này không chứa số 0 vì đây là tập ℕ*.
Câu 8: Chọn C
Hướng dẫn giải: Tập hợp U là tập các số tự nhiên chia hết cho 3. Trong danh sách các số đã cho: số 0 chia hết cho 3 (0 : 3 = 0); số 3 chia hết cho 3 (3 : 3 = 1); số 6 chia hết cho 3 (6 : 3 = 2). Các số 5 và 7 không chia hết cho 3. Do đó, nhóm các số thuộc U là 3; 6; 0.
Câu 9: Chọn B
Hướng dẫn giải: Theo quy tắc mô tả tập hợp bằng cách liệt kê phần tử, các phần tử có thể viết theo thứ tự tùy ý nhưng mỗi phần tử chỉ được phép viết đúng một lần. Trong cách viết của bạn Nam, chữ cái 'A' và 'N' xuất hiện hai lần, vi phạm quy tắc cơ bản này.
Câu 10: Chọn A
Hướng dẫn giải: Tập hợp S gồm có 8 hành tinh trong Hệ Mặt Trời. Trái Đất là một trong 8 hành tinh đó nên khẳng định Trái Đất ∈ S là hoàn toàn chính xác. Mặt Trời là ngôi sao trung tâm (không thuộc tập các hành tinh S), còn Mặt Trăng là một vệ tinh tự nhiên quay quanh Trái Đất chứ không phải hành tinh.
Trang 




